
STT Cơ sở MSSV Họ và tên Ngày sinh Mã lớp Nơi sinh Nhóm ôn Thứ ôn Ngày ôn Giờ ôn Phòng ôn Giáo viên Ghi chú

1 1 54212420020 Lê Quỳnh Anh 15/04/2006 01DS17A1 Tp.HCM Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

2 1 54212320039 Triệu Ngọc Anh 21/11/2005 01DS16B1 Sóc Trăng Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

3 1 54212320050 Trần Thị Mỹ Dung 22/12/1983 01DS16B1 Long An Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

4 1 54212430012 Ninh Thị Thu Hương 12/04/1987 01DS17B1 Ninh Bình Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

5 1 54212410045 Trần Thị Lan Hương 06/04/2009 01DS17C1 Tp.HCM Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

6 1 54212410078 Ngô Thị Yến Loan 05/06/2009 01DS17C1 Tp.HCM Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

7 1 54212430001 Lê Nhật Minh 30/03/1999 01DS17B1 TP.HCM Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

8 1 54212410019 Nguyễn Võ Trà My 14/11/2008 01DS17C1 Tp.HCM Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

9 1 54212410052 Võ Nguyễn Phương Nam 24/04/2009 01DS17C1 Tp.HCM Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

10 1 54212320051 Lê Thị Nga 28/03/1992 01DS16B1 Thanh Hóa Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

11 1 54212430019 Nguyễn Thu Ngân 04/12/2001 01DS17A1 TP.HCM Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

12 1 54212410154 Huỳnh Thị Bích Nhi 10/10/1999 01DS17C1 Long An Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

13 1 54212320014 Nguyễn Lưu Phùng 10/10/1995 01DS16B1 Tp. Hồ Chí Minh Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

14 1 NH21217 Trịnh Đông Phương 26/03/2009 Long An Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

15 1 54212420012 Phạm Thị Vân Trang 20/09/1994 01DS17B1 Khánh Hòa Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

16 1 1223180025 Lê Minh Trang 10/05/1994 01DS16B1 Tp.Hcm Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

17 1 54212410123 Trần Ngọc Như Ý 20/12/2009 01DS17C1 Sóc Trăng Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

18 1 54212410016 Nguyễn Lâm Hồng Anh 19/03/2009 01DD17C1 Đồng Nai Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

19 1 54212410114 Đoàn Thị Thúy Nga 04/05/2009 01DD17C1 Tp.HCM Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

20 1 54212420026 Nguyễn Thị Thảo Ngân 14/06/2006 01DD17A1 Tp.HCM Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

21 1 54212410097 Nguyễn Ngọc Phượng 19/09/2009 01DD17C1 Tp.HCM Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ
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STT Cơ sở MSSV Họ và tên Ngày sinh Mã lớp Nơi sinh Nhóm ôn Thứ ôn Ngày ôn Giờ ôn Phòng ôn Giáo viên Ghi chú

22 1 54212410023 Phạm Băng Tâm 24/07/2007 01DD17C1 Kiên Giang Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

23 1 54212410026 Nguyễn Thị Tiệp 09/12/2009 01DD17C1 Nghệ An Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

24 1 54212410092 Võ Thị Thu Tuyền 28/11/2009 01DD17C1 Tp.HCM Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

25 1 54212410065 Nguyễn Thị Bảo Trâm 05/08/2009 01DD17C1 Tp.HCM Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

26 1 54212410047 Phan Nguyễn Bảo Vy 08/10/2009 01DD17C1 Tp.HCM Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

27 1 54232420016 Nguyễn Hồ Liên Cơ 15/03/2000 02KT17E1 Tây Ninh Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

28 1 54232420003 Lương Thị Hồng Dung 17/08/1993 02KT17E1 Lâm Đồng Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

29 1 54212320026 Nguyễn En Lin 20/05/2003 02KT16E1 Thái Nguyên Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

30 1 54232420018 Lê Nguyễn Huỳnh Ngân 30/07/2006 02KT17E1 TP.HCM Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

31 1 54232420010 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 01/02/1985 02KT17E1 Tp.HCM Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

32 1 54232420029 Nguyễn Thị Kim Phụng 23/09/2000 02KT17E1 Hải Phòng Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

33 1 54232420015 Nguyễn Thị Tú Phương 28/08/2000 02KT17E1 Tây Ninh Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

34 1 54212410010 Đổ Phượng Uyên 08/10/2001 02KT17E1 Tp.HCM Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

35 1 1213360154 Trần Phan Quốc Hùng 02/09/2006 01MK14C1 Đồng Nai Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

36 1 54212410099 Nguyễn Hồ Ngọc Ánh 03/04/2009 01YS17C1 Tp.HCM Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

37 1 54212420037 Bùi Gia Kiên 02/02/1980 01YS17A1 Thái Bình Nhóm 1 CN 22/06/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lab 1 Nguyễn Tuấn Vũ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2025

Phòng Đào Tạo


